    PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
   TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2016-2017
	 STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1. 
	Phạm Thị
	Nguyệt
	Hiệu trưởng
	 

	2. 
	Hồ Thị
	Hương
	P.Hiệu trưởng
	 

	3. 
	Lê Thị Tuyết
	Lan
	P.Hiệu trưởng
	 

	4. 
	Tô Thị Quỳnh
	Hoa
	Giáo viên
	 

	5. 
	Nguyễn Thị
	Quyên
	Giáo viên
	 

	6. 
	Đặng Thị
	Thu
	Giáo viên
	 

	7. 
	Vũ Thị
	Hằng
	Giáo viên
	 

	8. 
	Vũ Thị Kim
	Ngọc
	Giáo viên
	 

	9. 
	Trần Thị Thuý
	Mai
	Giáo viên
	 

	10. 
	Mạc Thị
	Hồng
	Giáo viên
	 

	11. 
	Vũ Thị Kiều
	Hưng
	Giáo viên
	 

	12. 
	Đinh Thị Kim
	Cúc
	Giáo viên
	 

	13. 
	Vũ Thị Lan
	Anh
	Giáo viên
	 

	14. 
	Hoàng Thị Ngọc
	Hoàn
	Giáo viên
	 

	15. 
	Lê Thị Minh
	Yến
	Giáo viên
	 

	16. 
	Ngô Thị Thanh
	Nga
	Giáo viên
	 

	17. 
	Trần Thị
	Bình
	Giáo viên
	 

	18. 
	Bùi Văn
	Sơn
	Giáo viên
	 

	19. 
	Đặng Thị Hải
	Ly
	Giáo viên
	 

	20. 
	Nguyễn T.Phương
	Loan
	Giáo viên
	 

	21. 
	Đặng Lệ
	Thủy
	Giáo viên
	 

	22. 
	Nguyễn T.Phương
	Loan
	Giáo viên
	 

	23. 
	Nguyễn Thị Minh
	Phương
	Giáo viên
	 

	24. 
	Phạm Thị Anh
	Thơm
	Giáo viên
	 

	25. 
	Nguyễn Đình
	Toàn
	Giáo viên
	 

	26. 
	Phạm Thị Tuyết
	Mai
	Giáo  viên
	 

	27. 
	Lâm Thị Xuân
	Anh
	Giáo viên
	 

	28. 
	Đinh Thị 
	Hòa
	Giáo viên
	 

	29. 
	Đoàn Thị Họa
	My
	Giáo viên
	 

	30. 
	Đặng Thị 
	Xim
	Kế toán
	 

	31. 
	Nguyễn Thị
	Thủy
	NV Văn thư
	

	32. 
	Lưu Phương
	Thảo
	NV Thư viện
	

	33. 
	Nguyễn Thị Thu
	Hà
	NV Thiết bị
	 

	34. 
	Tẩy Thị Thu 
	Quỳnh
	GV Thể dục
	Hợp đồng 

	35. 
	Nguyễn Thị Hương
	Thơm
	GV Tin học
	Hợp đồng 

	36. 
	Nguyễn Thị 
	Hiền
	Giáo viên
	Hợp đồng 

	37. 
	Nguyễn Thị 
	Giang
	Giáo viên
	Hợp đồng 

	38. 
	Nguyễn Thị Khánh 
	Hòa
	Giáo viên
	Hợp đồng 

	
	


                                                                                                                                                                

